PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
(ban hành kèm theo Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHÓM HÀNG BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ, AN TOÀN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

1. Lương thực (thóc, gạo).

2. Xăng (ôtô, máy bay dân dụng và chiến đấu), dầu diesel.

3. Muối.

4. Giống cây trồng.

5. Vật liệu nổ công nghiệp.

II. NHÓM HÀNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, HỎA HOẠN, CỨU HỘ, CỨU NẠN, BẢO ĐẢM GIAO THÔNG…

1. Tàu, xuồng cao tốc tìm kiếm cứu nạn các loại.

2. Xuồng cao su cứu sinh các loại.

3. Nhà bạt cứu sinh các loại.

4. Phao áo cứu sinh các loại.

5. Phao tròn cứu sinh các loại.

6. Phao bè cứu sinh nhẹ.

7. Phao bơi cứu nạn.

8. Ống thoát hiểm.

9. Đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng (có máy bơm công suất cao).

10. Xe thang cứu nạn nhà cao tầng (cao 30 - 50 mét).

11. Hóa chất khống chế cháy rừng.

12. Phao phong tỏa, gom dầu tràn trên biển.

13. Máy khoan cắt bê tông.

14. Máy nâng bê tông.

15. Xe tải ben, stéc (15 - 20 tấn).

16. Xe cẩu (20 tấn trở lên).

17. Máy xúc đào đa năng.

18. Bộ dầm cầu đồng bộ.

19. Phao thuyền PMP đồng bộ.

20. Ray, dầm cầu đường sắt.

21. Hệ thống thu, phát thanh, truyền hình đồng bộ.

III. NHÓM HÀNG PHỤC VỤ AN NINH, QUỐC PHÒNG, ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

1. Phương tiện tác chiến đa năng (xe phun nước, xe bọc thép chống bạo loạn, bạo động, phương tiện giải cứu con tin, thiết bị phóng thang).

2. Xe nghiệp vụ chuyên dùng (xe chống đạn, xe chở quân, xe hộ tống, xe trinh sát, xe khám nghiệm).

3. Hệ thống thiết bị quan sát bí mật (thiết bị quay chụp, quan sát ban đêm, thiết bị chiếu sáng xa).

4. Trang thiết bị bảo vệ cán bộ chiến sỹ khi làm nhiệm vụ (áo giáp chống đạn các loại, mũ chống đạn, mặt nạ phòng độc, …).

5. Trang thiết bị kỹ thuật mật mã.

6. Hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh.

7. Nhiên liệu chuyên dùng cho quân sự.

8. Vật tư đồng bộ để sản xuất, sửa chữa vũ khí.

9. Thuốc nổ và vật liệu nổ quân dụng.

10. Trang thiết bị dã chiến.

11. Phương tiện, trang thiết bị, phụ tùng chuyên dụng quốc phòng.

12. Kim loại đen sản xuất công nghiệp.

13. Kim loại màu sản xuất công nghiệp.

14. Lưỡng kim sản xuất công nghiệp.

IV. NHÓM HÀNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH

1. Các trang thiết bị y tế thiết yếu.

2. Hóa chất khử khuẩn, khử trùng.

V. NHÓM HÀNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM, CÂY TRỒNG

1. Vaccine các loại.

2. Thuốc bảo vệ thực vật./.

